	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 05/02/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Khoa học và CN
	172/QĐ-BKHCN
	29/01/2016
	Quyết định V/v phê duyệt chương trình KHCN cấp quốc gia
	
	

	2. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	01/2016/TT-BGTVT
	01/02/2016
	Thông tư quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
	01/5/2016
	

	3. 
	Bộ Xây dựng
	01/2016/TT-BXD
	01/02/2016
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD
	01/5/2016
	

	4. 
	Chính phủ
	10/2016/NĐ-CP
	01/02/2016
	Nghị định về cơ quan thuộc Chính phủ
	20/3/2016
	

	5. 
	Thủ tướng Chính phủ
	204/QĐ-TTg
	01/02/2016
	Quyết định V/v phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn an toàn khu
	
	

	6. 
	Thủ tướng Chính phủ
	203/QĐ-TTg
	01/02/2016
	Quyết định V/v phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn xã biên giới, xã an toàn khu
	
	

	7. 
	Bộ Nội vụ
	02/2016/TT-BNV
	01/02/2016
	Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
	01/02/2016
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	1794/BTC-TCNH
	01/02/2016
	V/v đăng ký nhu cầu phát hành TPCQĐP năm 2016
	
	

	9. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	765/BKHĐT-KTDV
	01/02/2016
	V/v xử lý sau thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật
	
	

	10. 
	Bộ Khoa học và CN
	325/BKHCN-TĐKT
	01/02/2016
	V/v gia hạn tiến độ xét tặng giải thưởng HCM nhà nước về KH -CN
	
	

	11. 
	Bộ Nội vụ
	557/BNV-CQĐP
	01/02/2016
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện dự án 513
	
	

	12. 
	Uỷ Ban dân tộc
	15/BC-UBDT
	01/02/2016
	Báo cáo tình hình thực hiện đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KTXH
	
	

	13. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	881/BNNNT-TCTL
	01/02/2016
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định số 142 của Thủ tướng CP
	
	

	14. 
	Bộ Xây dựng
	205/BXD-VP
	01/02/2016
	V/v thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng
	
	

	15. 
	Bộ Công thương
	1172/BCT-XTTM
	01/02/2016
	V/v chương trình XTTM quốc gia năm 2016
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	19/2016/TT-BTC
	01/02/2016
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
	16/3/2016
	

	17. 
	Bộ Thông tin và TT
	03/2016/TT-BTTTT
	01/02/2016
	Thông tư quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông
	18/3/2016
	

	18. 
	Bộ Thông tin và TT
	02/2016/TT-BTTTT
	01/02/2016
	Thông tư quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
	25/3/2016
	

	19. 
	Bệnh viện Tim Hà Nội
	183/BVT-CTXH
	01/02/2016
	V/v khám, hội chấn chỉnh tim mạch miễn phí cho trẻ em và các đối tượng khác
	
	

	20. 
	Thủ tướng CP
	191/TTr-TTg
	01/02/2016
	V/v truy tặng và tặng Huân chương huy chương kháng chiến
	
	

	21. 
	Bộ Ngoại giao
	37/CNV-PCPNN
	02/02/2016
	V/v góp ý ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức Tầm nhìn thế giới
	
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	820/BKHĐT-KTĐN
	02/02/2016
	V/v ý kiến về điều chỉnh nội dung danh mục dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh
	
	

	23. 
	Bộ Y tế
	741/BYT-DP
	02/02/2016
	V/v triển khai tiêm vắc xin Sởi
	
	

	24. 
	Thanh tra Chính phủ
	218/TTCP-BTCDTW
	02/02/2016
	V/v đảm bảo an ninh tại Trụ sở tiếp công dân
	
	

	25. 
	Bộ Ngoại giao
	317/BNG-CNV
	02/02/2016
	V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của TTCP về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	1877/BTC-CST
	02/02/2016
	V/v xin ý kiến dự thảo nuôi con nuôi
	
	

	27. 
	Bộ Xây dựng
	226/BXD-QLN
	02/02/2016
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng quản lý sử dụng khu trung tâm hành chính
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	820/VPCP-QHQT
	02/02/2016
	V/v đề nghị của Lào liên quan đến nâng cấp đường vào hang Đá Bàn
	
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	921/CĐ-BNN
	02/02/2016
	V/v tăng cường kiểm tra thanh tra an toàn thực phẩm
	
	

	30. 
	Thủ tướng Chính phủ
	10/QĐ-TTg
	02/02/2016
	V/v thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
	
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	871/BKHĐT-TCTK
	03/02/2016
	V/v kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập thống kê
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	1931/BTC-HCSN
	03/02/2016
	V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16
	
	

	33. 
	Thủ tướng CP
	208/QĐ-TTg
	03/02/2016
	V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	34. 
	Thủ tướng CP
	209/TTg-KGVX
	03/02/2016
	V/v kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em
	
	

	35. 
	Thủ tướng CP
	03/CT-TTg
	03/02/2016
	V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai
	
	

	36. 
	Chính phủ
	11/2016/NĐ-CP
	03/02/2016
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	01/4/2016
	

	37. 
	Văn phòng Chính phủ
	833/VPCP-TH
	03/02/2016
	V/v xây dựng công trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	2004/BTC-TTr
	03/02/2016
	V/v rà soát thực hiện pháp luật về kinh doanh nước sạch
	
	

	39. 
	Bộ Tài chính
	1946/BTC-HCSN
	03/02/2016
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính thay thế Thông tư liên tịch số  90
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	20/2016/TT-BTC
	03/02/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	20/3/2016
	

	41. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	365/BTNMT-VP
	03/02/2016
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu đơn đăng ký
	
	

	42. 
	Kiểm toán nhà nước
	144/KTNN-TH
	03/02/2016
	V/v gửi báo cáo kiểm toán
	
	

	43. 
	Bộ Công thương
	1272/BCT-KHCN
	03/02/2016
	V/v đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển CN công nghệ cao
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	2104/BTC-TCNH
	04/02/2016
	V/v tổng kết tình hình hoạt động hệ thống Qũy ĐTPT
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính phủ
	882/VPCP-QHQT
	04/02/2016
	V/v gia hạn Hiệp định tài trợ của Dự án vay vốn IFAD
	
	

	46. 
	Thủ tướng Chính phủ
	226/QĐ-TTg
	04/02/2016
	V/v phê duyệt đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn
	
	

	47. 
	Thủ tướng Chính phủ
	04/QĐ-TTg
	04/02/2016
	V/v áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chưqcs viên chức
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính phủ
	04/CT-TTg
	04/02/2016
	V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn xâm nhập mặn
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính phủ
	220/QĐ-TTg
	04/02/2016
	V/v thành lập BCĐ chương trình phát triển đô thị quốc gia
	
	

	50. 
	Thủ tướng Chính phủ
	228/TTg-KTN
	04/02/2016
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494
	
	

	51. 
	Chính phủ
	10/NQ-CP
	04/02/2016
	Nghị Quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01
	
	

	52. 
	Văn phòng Chính phủ
	32/TB-VPCP
	04/02/2016
	Thông báo kết luận cuộc họp thống nhất hướng dẫn tham gia BHYT
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính phủ
	225/QĐ-TTg
	04/02/2016
	V/v phê duyệt  Kế hoạch CCHC nhà nước
	
	

	54. 
	Uỷ ban Dân tộc
	58/QĐ-UBDT
	04/02/2016
	V/v công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực
	
	

	55. 
	Thủ tướng CP
	229/QĐ-TTgf
	04/02/2016
	V/v cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành CN
	
	

	56. 
	Thủ tướng CP
	17/QĐ-HĐQG
	04/02/2016
	V/v điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ
	914/VPCP-KTN
	04/02/2016
	V/v ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
	
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	2056/BTC-TCT
	04/02/2016
	V/v thực hiện giá tính thuế tài nguyên trong thời gian Bộ Tài chính
	
	

	59. 
	Tổng cục thuế
	557/TCT-QLN
	04/02/2016
	V/v triển khai biện pháp quản lý nợ
	
	

	60. 
	Bộ Tài chính
	2015/BTC-ĐT
	04/02/2016
	V/v góp ý sửa đổi đối với dự thảo Thông tư quy định về quản lý thanh toán quyết toán nguồn vốn đầu tư
	
	

	61. 
	Thủ tướng CP
	228/QĐ-TTg
	04/02/2016
	V/v phê duyệt đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại 
	
	

	62. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	57/TB-BGD
	04/02/2016
	Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài
	
	

	63. 
	Uỷ ban dân tộc
	1075/KH/HD DT
	04/02/2016
	V/v triển khai công tác thông tin
	
	

	64. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	56/TB-BGD
	04/02/2016
	Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và thạc sĩ  ở nước ngoài
	
	

	65. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	59/TB-BGD
	05/02/2016
	Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc
	
	

	66. 
	Thủ tướng CP
	243/QĐ-TTg
	05/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự
	
	

	67. 
	Thủ tướng CP
	235/QĐ-TTg
	05/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự
	
	

	68. 
	Thủ tướng CP
	242/QĐ-TTg
	05/02/2016
	V/v công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I
	
	

	69. 
	Thủ tướng CP
	240/QĐ-TTg
	05/02/2016
	V/v công nhận Thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II
	
	

	70. 
	Bộ Thông tin và TT
	203/QĐ-BTTTT
	05/02/2016
	V/v ban hành danh mục VBQPPL
	
	

	71. 
	Bộ Thông tin và TT
	386/BTTTT-CXBIP
	05/02/2016
	V/v tổ chức ngày sách Việt Nam
	
	

	72. 
	Bộ Thông tin và TT
	378/BTTT
	05/02/2016
	V/v đôn đốc thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp tết nguyên đán
	
	

	73. 
	Văn phòng Chính phủ
	33/TB-VPCP
	05/02/2016
	Thông báo ý kiến của Thủ tướng về điều hành phân công công tác của thành viên Chính phủ
	
	

	74. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	929/BKHĐT-KHGD
	05/02/2016
	V/v hoàn thiện hồ sơ thẩm định các dự án thuộc chương trình KCHTLH và nhà công vụ giáo viên
	
	

	75. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	916/BKHĐT-TH
	05/02/2016
	V/v Thông báo số kiểm tra  Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN
	
	

	76. 
	Bộ Tư pháp
	382/BTP-VĐC
	05/02/2016
	V/v xây dựng ban hành văn bản QĐCT thi hành luật
	
	

	77. 
	Bộ Tài chính
	2136/BTC-TCHQ
	05/02/2016
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư
	
	

	78. 
	Thủ tướng CP
	241/QĐ-TTg
	05/02/2016
	V/v công nhận Thành phố Trà Vinh
	
	

	79. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	404/BTNMT-ĐCKS
	05/02/2016
	V/v kiểm tra xử lý nguy cơ mất an toàn bãi thải
	
	

	80. 
	Thủ tướng CP
	234/QĐ-TTg
	05/02/2016
	V/v phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	81. 
	Thủ tướng CP
	05/2016/QĐ-TTg
	05/02/2016
	V/v quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	82. 
	Bộ Tư pháp
	383/BTP-TGPL
	05/02/2016
	V/v chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho trợ giúp viên pháp lý
	
	

	83. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	477/QĐ-BGTVT
	05/02/2016
	V/v giao đồng chí Nguyễn Hồng Trường thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách điều hành công tác của Bộ Giao thông Vận tải
	
	

	84. 
	Bộ Tài chính
	21/2016/TT-BTC
	05/02/2016
	Thông tư hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
	01/4/2016
	

	85. 
	Bộ Thông tin và TT
	04/2016/TT-BTTTT
	05/02/2016
	Thông tư quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
	01/4/2016
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